
B ộ  K H O A  H Ọ C  VÀ C Ô N G  N G H Ệ  

SỐ:A53A /QĐ-BKHCN

C Ộ N G  H Ò A  XÃ H Ộ I CHỦ N G H ĨA  V IỆ T  NAM 
Độc lập -  T ự  do -  H ạ n h  phúc

Hà Nội, ngàyẢóL tháng 6  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
về việc giaợ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 
cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 3)

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

C ă n ằ Ệ ỉg ầ đ m h  số 95/2017/NĐ-CP ngàỵ ỉ 6/8/2017 của Chính phủ quy 
định chức năn§, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định sổ 2502/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ' Thông tư sổ 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính 
quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2020;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I. Giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (đợt 3) cho các 
đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. ủy quyền cho các Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên phân bổ dự 
toán chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đảm 
bảo dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 giao đến từng đơn vị sử dụng ngấn 
sách đúng nội dung và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, ghi rõ Kho 
bạc Nhà nước nơi giao dịch của từng đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới và gửi 
báo cáo cho Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Điều 3. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được giao, Thủ trưởng 
các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự toán ngân sách theo 
đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực 
hiện.



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng-Vụ Kế 
hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ v.à Thử trưởng các đơn vị liên quan 
chịu ừách nhiệm thi hành quyết định này./.

N ơi nhận:
- Như Điều 4;
-Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHTC.
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PHÂN BỎ D ự  TOÁN CHI NGẦN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (ĐỢT 3)
(Kèm theo Quyết định số ISỹĂ/QĐ-BKHCN ngậyiítháng €> năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

ỹ \ ^ j M ể w :/ Q ẩ

^
X Ì L  V . . y

dung

Mã tính 
chẩt 

nguồn
kinh phí

Tổng số

Chỉ tiết theo đơn v| sử dụng

Viện Năng 
lưọ*ng 

Nguyên tử 
Việt Nam

Viện ứng 
dụng công 

nghệ

Tổng cục 
Tiêu

chuẩn Đo
tường 

Chất lượng

Học viện 
Khoa học, 
Cống nghệ 
và Đồi mới 

sáng tạo

Viện 
nghiên 
cứu và 

Phát triển 
Vùng

Trung tâm 
công nghệ 
thông tin

Viện 
Đánh giá 
khoa học 
vả định 
giá công 

nghệ

Viện
Khoa học 
Sừ hữu 
trí tuệ

Báo
Khoa học
và Phát 

triển

Tạp chí
KH&CN 
Việt Nam

Trung tâm 
nghiên 
cứu và 

phát triển 
truyền 
thông 

KH&CN

Văn 
phòng 
ủy ban 
Vũ trụ 

Việt Nam

A B c D= 1 đến 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ 
NỮỚC 251.153,0 46.639,0 3.715,7 64 751,0 16.780,3 10.839,0 9.749,0 3.284,0 2.120,0 5.340,0 7.400,0 10.319,0 760,0

, A CHI ĐÂU Tư PHÁT TRIẺN - - - - - - - - - - - - ~
B CHI THƯỜNG XUYÊN 251.153,0 46.639,0 3 715,7 64.751,0 16.780,3 10.839,0 9.749,0 3.284,0 2.120,0 5.340,0 7.400,0 10.319,0 760,0

I Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy
nghề 3.050,0 200,0 - - 350,0 - - - - - - - -

* Trong đó: tiết kiệm 10% chi thường xuyên 
để thực hiện cài cách tiền lương 25,0 5,0 5,0

1.1 Đào tạo sau đại học (Loại 070-082) • 550,0 200,0 - 350,0 - - - - - - - -

a Kinh phí thường xuyên 13 -
b Kinh phí không thường xuyên 12 550,0 200,0 - - 350,0 - - - - - - - -

1.3 Đào tạo khác trong nước (Loại 070-083) 2.500,0 - - - - - - - ■ - - - - -
a Kinh phí thường xuyên 13 _
b Kinh phí không thường xuyên 12 2.500,0 - - - - - - - - - - - -

III Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 238.173,0 38.209,0 3.715,7 63.801,0 16 430,3 10.839,0 9.749,0 3.284,0' 2.120,0 5.340,0 7.400,0 10.319,0 760,0-
3.1 Vôn trong nước 238.173,0 38.209,0 3.715,7 63.801,0 16.430,3 10.839,0 9.749,0 3.284,0 2.120,0 5.340,0 7.400,0 10.319,0 760,0

* Trong đó: tiết kiệm 10% chì thường xuyên 
đề thực hiện cải cách tiền lương 14 525,0 20,0 - 200,0 45,0 25,0 35,0 - - 20,0 25,0 35,0 -

a Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100- 
101) 238.173,0 38.209,0 3.715,7 63.801,0 16.430,3 10.839,0 9.749,0 3.284,0 2.120,0 5.340,0 7.400,0 10.319,0 760,0

1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 
công nghệ 41.205,7 1.050,0 3.715,7 1.220,0 11.910,0 2.050,0 - - 1.135,0 - - 250,0 -

* Trong đó: tiết kiệm 10% chi thường xuyên 
để thực hiện cải cách tiền lương 14 3,0 - - - - - - - - - - - -
- Kinh phí được giao khoán 16 14.493,0 620,0 - 1.220,0 9.258,0 1.030,0 - - 1.060,0 - - 250,0 _

- Kinh phí không được giao khoán 16 26.712,7 430,0 3.715,7 - 2.652,0 1.020,0 - - 75,0 - - > >

2 Kinh phí thường xuyên 10.369,0 300,0 - - - - - - - - 10.069,0 -

- Kinh phí thực hiện tự chủ 13 10.369,0 300,0 - - - - - - 10.069,0 _

* Trong đó: tiết kiệm 10% chi thường xuyên 
đế thực hiện cải cách tiền lương 14 35,0 - - - • - - - - - - - 35,0 -
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 - - - - - - - - _ _ - .

3 Kinh phí không thường xuyên 186.598,3 36.859,0 62.581,0 4 520,3 8.789,0 9.749,0 3.284,0 985,0 5.340,0 7.400,0 - 760,0
- Kinh- phí không thực hiện tự chủ 12 186.598,3 36.859,0 - 62.581,0 4.520,3 8.789,0 9.749,0 3.284,0 985,0 5.340,0 7.400,0 - 760,0



23 Trong đó: tiết kiệm 10% chi thường xuyên 
để thực hiện cải cách tiền lương 14 487,0 20,0 - 200,0 45,0 25,0 35,0 - - 20,0 25,0 - -

3.2 Vôn ngoài nước - - - - - - - - - - - - -

IV Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 9.930,0 8.230,0 - 950,0 - - - - - - - - -

4.1 Hoạt động điều tra, quan trắc môi trường
(Loại 250-251) 8.794,0 7.994,0 800,0 .

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 13 ' »

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 12 8.794,0 7.994,0 _ 800,0 - - - - . - - - -

4.2 Hoạt động bảo vệ mỏi trường ỉậiảc (Loại 
250-278) 1.136,0 236,0 150,0 .

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 13 -

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 12 1.135,0 236,0 - 150,0 - . - - - - - - -

MÃ ĐƠN VỊ Sử  DUNG NGÂN SÁCH 1055254 1054445 1059288 1126943 1054714 1080777 1004653 1028942 1054893 1051243 1095184 1110754

Địa điểm KBNN noi đom vị sử dụng ngân 
sách giao dịch:

Đơn vị dự 
toán cấp trên

Đơn vị dự
toán cấp 

trên

Đơn vị dự 
toán cấp 

trên

Đơn vị dự 
toán cấp trên

KBNN 
Quận 
Hoàn 

Kiếm, Hà 
Nọi

KBNN 
Quận Thạnh 

Xuân, Hà 
Nội

KBNN 
Quận 
Hoàn 

Kiếm, Hà 
Nội

KBNN 
Quận 
Thanh 

Xuân, Hà 
Nội

KBNN 
Thành 
phố Hà 

Nội

KBNN 
Quận 
Thanh 

Xuân, Hà 
Nội

KBNN 
Thành phố

Hả Nội

KBNN 
Quận 
Thanh 

Xuân, Hà 
Nội

Mã Kho bạc nhà nước 0013 0022 0013 0022 0011 0022 0011 0022
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Mầu số 37B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Chuxmg: 17

PHÂN B
(ỉ

Đơn vị: triệu đồng

TT Nội dung

Chi tiết theo đ<m vị sử dụng

Văn
phòng các 
Chuông 

trình
KH&CN 
quốc gia

Văn 
phòng 

đăng ký 
hoạt động
KH&CN

Nhà xuất 
bản

KH&KT

Văn phòng 
Bộ

Cục Sử hữu 
trí tuệ

Cục An 
toàn bức 
xạ và hạt 

nhân

Cục Năng 
Iưựng 

Nguyên tử

Cục Thông 
tin

KH&CN 
quốc gia

Cục ứng 
dụng và 

phát triển 
công nghệ

Cục Phát 
triển thị 

trường và 
doanh 
nghiệp 

KH&CN

Thanh 
tra Bộ

Cục công 
tác phía

Nam

Văn phòng 
các

Chương 
trinh trọng 
điểm cấp 
nhà nước

BQL dự án
HTKT "Trung 

tâm đổi mới 
sáng tạo ứng 

phó biến đổi khí
hậu" (VCIC)

A B 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ 
NƯỚC 800,0 820,0 888,0 4.657,0 850,0 4670,0 700,0 34.233,0 1.932,0 1.305,0 450,0 1.604,0 16.330,0 217,0

A CHI ĐÀU Tư PHÁT TRIỂN - - - - - - - - - - - - -
B CHI THƯỜNG XUỶÊN 800,0 820,0 888,0 4.657,0 850,0 4.670,0 700,0 34.233,0 1.932,0 1.305,0 450,0 1.604,0 16.330,0 217,0

I Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy
nghề - - - 50,0 - - - - 650,0 950,0 - 850,0 - -

% trong đó: tiết kiệm 10% chi thường xuyên 
để thực hiện cải cách tiền lương

5,0 5,0 5,0

I . I Đào tạo sau đại học (Loại 070-082) > - - - - - - - - - - - - -
a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên - - - _ - - - - - - - - - -

1.3 Đào tạo khác trong nước (Loại 070-083) - - - 50,0 - - - - 650,0 950,0 - 850,0 - -
a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên _ - - 50,0 - - - - 650,0 950,0 - 850,0 - -

III Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 800,0 820,0 888,0 3.857,0 850,0 4.670,0 700,0 34.233,0 1.282,0 355,0 450,0 754,0 16.330,0 217,0
3.1 Vốn trong nước 800,0 820,0 888,0 3.857,0 850,0 4.670,0 700,0 34.233,0 1.282,0 355,0 450,0 754,0 1 £.330,0 217,0
* Trong đỏ: tiết kiệm 10% chi thường xuyên

để thự c hiện c ả i cá ch  tiền  lư ơ n g - - - 25,0 - 20,0 - 75,0 - - - - - -

a Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100- 
101) 800,0 820,0 888,0 3.857,0 850,0 4.670,0 700,0 34.233,0 1.282,0 355,0 450,0 754,0 16.330,0 217,0

I Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 
công nghệ 800,0 - - - 850,0 700,0 - - - 355,0 450,0 390,0 16.330,0 -

* Trong đó: tiêt kiệm 10% chỉ thường xuyên 
để thực hiện cải cách tiền lương - - - - - 3,0 - - - - - - - -
- Kinh phí được giao khoán - - - - - 700,0 - - - 355,0 - - _
- Kinh phí không được giao khoán 800,0 - - - 850,0 - - - - - 450,0 390,0 16.330,0

2 Kinh phí thường xuyên - - - - - - - - - - _ - „
- Kinh phí thực hiện tự chù - - - - - - - - - - - _ _

* Trong đó: tiết kiệm 10% chi thường xuyên 
để thực hiện cải cách tiền lương - - - - - - - - - - - - - -
- Kinh phỉ không thực hiện tự chủ - - - - - - - - - - > - -

3 Kinh phí không thưởng xuyên - 820,0 888,0 3.857,0 - 3.970,0 700,0 34.233,0 1.282,0 - - 364,0 - 217,0
- Kinh phỉ không thực hiện tự chủ - 820,0 888,0 3;857,0 - 3.970,0 700,0 34.233,0 1.282,0 - - 364,0 - 217,0

\ \
3



23 Trong đó: tiết kiệm 10% chi thường xuyên 
để thực hiện cải cách tiền lương - - - 25,0 - 17,0 - 75,0 - - - - - -

3.2 Vốn ngoài nước - - - - - - - - - - - - -

IV Chi sự nghiệp bảo vệ môi trưÒTầg - - - 750,0 - - - - - - - - - -

4.1 Hoạt động điều tra, quan trắc môi trường 
(Loại 250-251)

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên . - - _ - - - - - - - - - -

4.2 Hoạt động bảo vệ môi trường khác (Loại 
250-278) 750,0

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên - - - 750,0 - - - - - - - - - -

MÃ ĐƠN VỊ SỬ DUNG NGÂN SÁCH 1115577 1126886 1104879 1054712 1122148 1122693 1127980 1054710 1028507 1124105 1110873 1127669 1030031 3024923

Địa điểm KBNN noi đon vị sử dụng ngân 
sách giao dịch:

KBNN 
Thành phố

Hà Nội

KBNN
Quận
Thanh

Xuân, Hà 
Nội

KBNN 
Thành 
phố Hà 

Nội

KBNN thành 
phố Hà Nội 

SỞGD 
KBNN

KBNN Quận 
Thanh Xuân,

Hà Nội

Đơn vị dự 
toán cấp 

trên

KBNN 
quận 

Thanh 
Xuân, Hà 

Nội 
Sở GD 
KBNN

KBNN 
thành phố

Hà Nội 
SỞGD 
KBNN

Đơn vị dự 
toán cấp 

trên

Đơn vị dự 
toán cấp

trên

KBNN
Quận
Thanh

Xuân, Hà 
Nội

KBNN 
Quận I, 
TPHỒ 

Chí Minh

KBNN 
Thành phố

Hà Nội

KBNN Thành 
phố Hà Nội

Mã Kho bạc nhà nước 0011 0022 0011 0011,0003 0022 0022,0003 0011,0003 0022 0133 0011 0011
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B ộ  K H O
Chương 17

TH

NGHỆ Mau biếu số 44.1

ồ  GHI S ự  N G H IỆP BẢO VỆ M Ô I TRƯỜNG NĂM 2020
'ịnh sỗ 45̂ /QĐ-BKHCN ngày 4ÓL tháng 6 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT Nội dung
Quyết định phê 
duyệt của cấp 
có thẩm quyền

Tổng mửc 
kỉnh phí 
được phê 

duyệt

Kỉnh phí 
giao đọt 3 
năm 2020

Đơn vị thực hiện

Á B 1 2 3 c
TỔNG CỘNG 24.862 9.930

Nhiệm vụ mở mới 24862 9.930
I Viện Năng lượng Nguyên tử  Việt Nam 23.162 . 8.230
1 Quan frac và cảnh báo phóng xạ môi trường 

giai đoạn 2020-2022
QĐ 4134/QĐ- 
BKHCN ngày 

31/12/2019

19.482 4.560 Viện Khoa học và Kỹ 
thuật Hạt nhân

2 Quan trắc, phân tích phóng xạ môi trường tại 
8 điểm quan trắc: Đà Lạt; Ninh Thuận; Tp. 
Hồ Chí Minh; Bình Thuận; Vũng Tàu; Cà 
Mau; Tây Ninh và nước Sông Tiền tại Bắc 
Mỹ Thuận.

QĐ 87/QĐ- 
BKHCN ngày 

20/01/2020

1.400 1.400 Viện Nghiên Hạt cửu 
nhân Đà Lạt

3 Quan trắc, phân tích phóng xạ môi trường 
biển tại tỉnh Ninh Thuận, Gành Rái tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Phú Quý tỉnh Bình Thuận và 
Phú Quốc tỉnh Kiên Giang.

1.110 1.100 Viện Nghiên Hạt cứu 
nhân Đà Lạt

4 Quan trắc, phân tích phỗng xạ mô ỉ trường tại 
các điểm thuộc khu vực Hà Nội, Lạng Sơn, 
Quảng Ninh, Lào Cai, nước đầu nguồn sông
Hồng, sông Kỳ Cùng

934 934 Viện Khoa học và Kỹj 
thuât Hat nhân §

1 '

5 Tăng cường trang thiết bị nhỏ lẻ, duy tu bảo 
dưỡng trạm quan trắc phóng xạ môi trường tại 
các điểm thuộc khu vực Hà Nội, Lạng Sơn, 
Quảng Ninh, Lào Cai, nước đầu nguồn sông 
Hồng, sông Kỳ Cùng

36 36 Viện Khoa học và Kỹ 
thuật Hạt nhân

6 Tăng cường trang thiết bị nhỏ lẻ, duy tu bảo 
dưỡng trạm quan trắc phóng xạ môi trường tại 
8 điểm quan trắc: Đà Lạt; Ninh Thuận; Tp.
Hồ Chí Minh; Bình Thuận; Vũng Tàu; Cà 
Mau; Tây Ninh và nước Sông Tiền tại Bắc
Mỹ Thuận.

150 150 Viện Nghiên Hạt cứu 
nhân Đà Lạt

7 Tăng cường trang thiết bị nhỏ lẻ, duy tu bảo 
dưỡng trạm quan trắc phỏng xạ môi trường 
biển tại tỉnh Ninh Thuận, Gàiih Rái tỉnh Bà
Rịa, Vũng Tàu, Phú Quý tỉnh Bình Thuận và 
Phú Quốc tỉnh Kiên Giang.

50 50 Viện Nghiên Hạt cứu 
nhân Đà Lạt

II Tông cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 950 950

1 Quan trắc môi trường mưa axit khu vực phía
Bắc và nước mặt, trầm tích đầu nguồn sông 
Hồng, sông Lô. QĐ 87/QĐ-

800 800 Trung Tâm kỹ thuật 
tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng I



2 Tăng cường trang thiết bị nhỏ lẻ, duy tu bảo 
dưỡng trạm quan trắc mưa axit khu vực phía 
Bắc và nước mặt, trầm tích đầu nguồn sông 
Hồng, sông Lô

BKHCN ngày 
20/01/2020

150 150 Trung Tâm kỹ thuật 
tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng I

III Văn phòng Bộ 750 750
1 Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

ngành khoa học và công nghệ; hỗ trợ hoạt 
động quản lý; thông tin tuyên truyền về công 
tác bảo vệ môi trường.

QĐ 87/QĐ- 
BKHCN ngày 

20/01/2020

450 450 Văn phòng Bộ

2 Biện pháp khắc phục ô rihiễm dioxin và đề
xuất phương án xử lý chất độc hỏa học dioxin 
ờ Việt Nam phục vụ cho công tác bào vệ môi
trường

QĐ số 1498/QĐ- 
BKHCN ngay 

01/6/2020

300 300 Văn phòng Bộ (Vụ 
Đánh giá, Thẩm định 
và Giám định Công
nghệ)
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B ộ  K H O A  H Ọ C  V À  C Ồ N G  N G H Ệ  
C h ư ơ n g  17

THUYẾT MINH PHÂN BỎ CHI s ự  NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
VÀ DẠY NGHÈ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định sổ A 53-i/QĐ-BKHCN ngày Aâ. tháng & năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đ ơn vị: Triệu đồng

STT Nội d u n g
Q uyết đ ịn h  phê d u y ệ t 
của cấp  có th ẩm  quyền

K ỉn h  ph í 
giao đ ơ t 3 
n ăm  2020

Đ ơn vị th ự c  h iện

Á B 1 2 c
T Ỏ N G  C Ộ N G 3.050

I C ác cấp  học và  tr ìn h  độ đào  tạo  theo  q u y  đ ịn h  
của L u ậ t  G iáo dục, L u ậ t G iáo dục  nghề nghiệp 550

a G iáo dục đ ạ i h ọc và sa u  đạ i học 550
1 H ọc viẹn K H C N  & Đ M ST 350
- Đào tạo sau đại học QĐ số 834/QĐ-BKHCN 

ngày 27/3/2020
350 Cơ quan học viện

2 Viện N ăng  lư ợng  nguyên tử  VN 200
- Hỗ trợ  công tác đào tạo nghiên cứu sinh trong lĩnh 

vực năng lượng nguyên tử
QĐ số 4174/QĐ-BKHCN 
ngày 31/12/2019

200 Trung tâm  Đào tạo H ạt nhân

II Đ ào tạo  và  bồi dư ỡ n g  cán  bộ công chức N hà nước 2.500

a H ỗ  trợ  đào  tạo các doanh n gh iệp  vừa và nhỏ 2 .500



1 C ục P h á t  tr iể n  th ị trư ờ n g  v à  d o an h  ngh iệp  khoa  
hoc v à  công nghê

950

'

Đào tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và  vừa năm 2020 QĐ SỐ 9 3 1/QĐ-BKHCN 
ngày 07/4/2020

950 Trung tâm  Đào tạo và Hỗ trợ 
Phát triển  thị trường công 

nghê
2 C ục C ông  tác  p h ía  N am 850
- Đào tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và  vừa năm 2020 QĐ số 930/QĐ-BK HCN 

rìgàv 07/4/2020
850 Trung tâm  ứ n g  dụng và  Dịch 

vụ khoa học và  công nghệ
3 C ục ứ n g  d ụ n g  và  P h á t tr iể n  công nghệ 650
- Đào tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020 QĐ số 929/QĐ-BK HCN 

ngàv 07/4/2020
650 Trung tâm  Thiết kế, Chế tạo, 

Thử nghiệm
4 V ăn  ph ò n g  Bộ 50
- K inh phí quản lý nhiệm  vụ đào tạo cho các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa năm 2020
QĐ số 932/QĐ-BK HCN 
ĩìgàv 07/4/2020

50 Văn phòng Bộ

r
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Bộ KHCy
THUYẾT MINH TỎNG HỢP PHÂN BỎ D ự  TOÁN CHI s ự  NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2020

CỦA B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (ĐỢT 3)
(Kèm theo Quyết định sổ 4534 /QĐ-BKHCN ngày Ạ2~ tháng €  năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Mầu SỖ 39.1

TT

l v  \  -------------- ----------

Nội dung
Dự toán còn
lại năm 2020 
chun phân bề

Tồng số dự toán 
phân bổ đợt này

Trong đo:

Viện Năng 
lượng Nguyên
từ Việt Nam

Viện ứng dụng 
công nghệ

Tổng cục Tiêu 
chuẩn đo 

lường chất
lượng

Học viện Khoa 
học, Công nghệ 
và Đổi mới sáng

tạo

Viện Nghiên 
cứu và phát 
triển Vùng

Trung tâm 
công nghệ 
thông tin

Viện đánh giá 
khoa học và 

định giá công
nghệ

Viện Khoa 
học SHTT

Báo Khoa 
học và Phát 

triển

Tạp chí Khoa 
học và Công 

nghệ Việt Nam

Trung tâm 
nghiên cứu và 

phát triển 
truyền thông 

KH&CN

Vãn phòng 
ủy ban Vũ

trụ

A B c D = 1 đén 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

D ự  TOÁN CHI NSNN 280.481,0 238.173,0 38.209,0 3.715,7 63.801,0 16.430,3 10.839,0 9.749,0 3.284,0 2.120,0 5.340,0 7.400,0 10.319,0 760,0
A CHI ĐẦU T ư  PHÁT TRIỂN 0,0
B CHI THƯỜNG XUYẾN 280.481,0 238.173,0 38.209,0 3.715,7 63.801,0 16.430,3 10.839,0 9.749,0 3.284,0 2.120,0 5.340,0 7.400,0 10.319,0 760,0
I KINH PHÍ S ự  NGHIÊP KHOA HỌC 280.481,0 238.173,0 38.209,0 3.715,7 63.801,0 16.430,3 10.839,0 9.749,0 3.284,0 2.120,0 5.340,0 7.400,0 10.319,0 760,0
u VỎN TRONG NƯỚC 280.481,0 238.173,0 38.209,0 3.715,7 63.801,0 16.430,3 10.839,0 9.749,0 3.284,0 2.120,0 5.340,0 7.400,0 10.319,0 760,0

*
Trong đó: tiết kiệm 10% chi thường xuyên đê thực 
hiên cài cách tiền lương

525,0 20,0 200,0 45,0 25,0 35,0 20,0 25,0 35,0

1.1.1 KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  KHOA 
HỌC CÔNG NGHÊ 41.205,7 1.050,0 3.715,7 1.220,0 11.910,0 2.050,0 0,0 0,0 1.135,0 0,0 0,0 250,0 0,0

A Nhiệm vụ KHCÑ cẩp quốc gia 17.980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Đê tải, dự án theo nghị định thư 800,0
2 Đề tài, nhiêm vu KH&CN đôc lập cấp Nhà nước 16.330,0
3 Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 

2016-2020 850,0

B Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ 23.225,7 1.050,0 3.715,7 1.220,0 11.910,0 2.050,0 0,0 0,0 1.135,0 0,0 0,0 250,0 0,0
1 Đề tài, đề án cấp Bộ 12.665,7 1.050,0 3.715,7 1.220,0 1.350,0 2.050,0 0,0 0,0 1.135,0 0,0 0,0 250,0 0,0
a Đe tài, đề án chuyển tiếp từ năm trước 0,0
b Đề tài, đề án thực hiện từ năm nay 12.665,7 1.050,0 3.715,7 1.220,0 1.350,0 2.050,0 1.135,0 250,0
2 Các nhiệm vụ thuộc Chương trình cap Bộ 10.560,0 0,0 0,0 0,0 10.560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
a Chưcmg trinh cấp Bộ chuyển tiếp từ năm trước 0,0
b Chương trình cấp Bộ mờ mới tù nãm nay 10.560,0 10.560,0
3 Công tác quản lý về KH&CN 0,0
c Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở 0,0

1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN 10.369,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.069,0 0,0
/ Tiền lương và hoạt động bộ máy 0,0
- Tiền lương, tiền công và hoạt động bộ máy 0,0
2 Hoạt động thường xuyên theo chức năng 10.369,0 300,0 10.069,0

L U KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN 186.59ấ,3 36.859,0 0,0 62.581,0 4.520,3 8.789,0 9.749,0 3.284,0 985,0 5.340,0 7.400,0 0,0 760,0
/ Các nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao 86.247,0 170,0 14.612,0 4.358,0 9.749,0 985,0 5.340,0 7.400,0 760,0

2 Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ 
q uan KH& CN 91.488,0 31.730,0 0,0 47.969,0 0,0 8.789,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

a Dự án chuyển tiếp từ năm trước 13.889,0 13.889,0
b Dự án mở mới năm nav 77.599,0 31.730,0 34.080,0 8.789,0
3 Sửa chữa, chổng xuống cấp 8.447,0 4.959,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.284,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
a Dự án chuyển tiếp từ năm trước 3.284,0 3.284,0
b Dự án mở mới năm nay 5.163,0 4.959,0
4 Hợp tác quốc tế 254,0
a Vốn đối ứng 254,0
5 Kinh phí tinh giản biên chế 162,3 162,3
1.2 VỎN NGOÀI NƯỚC - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



TT Nội dung
Dự toán còn 
lại năm 2020 
chira phân bổ

Tổng số dự toán 
phân bổ đọt này

Trong đó:

Viện Năng 
lượng Nguyên 
tử Việt Nam

Viện ứng dụng 
công nghệ

Tồng cục Tiêu 
chuẩn đo 

lường chất
tưựng

Học viện Khoa 
học, Công nghệ 
và Đỗi mói sáng 

tạo

Viện Nghiên 
cứu và phát 
triển Vùng

Trung tẳm 
công nghệ 
thông tin

Viện đánh giá 
khoa học vả 

định giá công
nghệ

Viện Khoa 
học SHTT

Báo Khoa 
học vả Phát 

triển

Tạp chí Khoa 
học và Công 

nghệ Việt Nam

Trung tâm 
nghiên cứu và 

phát triển 
truyền thông

KH&CN

Văn phòng 
ủy ban Vũ

trụ

Cộng kinh phí sự nghiệp khoa học 238.173,0 38.209,0 3.715,7 63.801,0 16.430,3 10.839,0 9.749,0 3.284,0 2.120,0 5.340,0 7.400,0 10.319,0 760,0

Trong đó: + vốn trong nước 238.173,0 38.209,0 3.715,7 63.801,0 16.430,3 10.839,0 9.749,0 3.284,0 2.120,0 5.340,0 7.400,0 10.319,0 760,0

* Trong đỏ: tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực 
hiên cải cách liền ¡ương

525,0 20,0 200,0 45,0 25,0 35,0 20,0 25,0 35,0

/ Kinh phi thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 41.205,7 1.050,0 3.715,7 1.220,0 11.910,0 2.050,0 0,0 0,0 1.135,0 0,0 0,0 250,0 0,0

¡$í Trong đỏ: tiết kiệm 10% chi thường xuyến để thực 
hiên cài cách tiền lưams

3,0

- Kinh phí thực hiện khoán 14.493,0 620,0 1.220,0 9.258,0 1.030,0 1.060,0 250,0
- Kinh phí không thực hiện khoản 26.712,7 430,0 3.715,7 0,0 2.652,0 1.020,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Kỉnh phi thường xuyên 10.369,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.069,0 0,0
- Kinh phí thực hiện tự chủ 10.369,0 300,0 10.069,0

*
Trong đó: tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực
hiện cài cách tiền lương 35,0 35,0

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 0,0
3 Kinh ph í không thường xuyên 186.598,3 36.859,0 0,0 62.581,0 4.520,3 8.789,0 9.749,0 3.284,0 985,0 5.340,0 7.400,0 0,0 760,0

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 186.598,3 36.859,0 0,0 62.581,0 4.520,3 8.789,0 9.749,0 3.284,0 985,0 5.340,0 7.400,0 0,0 760,0

* Trong đổ: tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực 
hiên cải cách tiền lương

487,0 20,0 200,0 45,0 25,0 35,0 20,0 25,0

- Đoàn ra và niên liễm tham gia các tổ chức quốc tế 
(tại SGD KBNN) 0,0

- Đường truyền quốc tế (tại SGD KBNN) 0,0
+ Vốn ngoài nước 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kinh phí khổng thường xuyên 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TỎNG CỘNG 238.173.0 38.2090 3.715.7 63.801.0 16.430.3 10.839.0 9.749.0 3.284.0 2.120 0 5.340,0 7.400.0 10.319,0 7600
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Bộ KHOA HỌC VẢ CÔNG NGHỆ 
Chirơng; 17

Mầu số 39.1

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung

Trong đó:

Vãn phòng các 
chtnmg trình
KHékCN quốc 

gia

Văn phòng 
đăng ký hoạt 
độngKH&CN

Nhả xuất bản 
KHKT

Vãn phòng
Bộ

Cục Sở
hữu trí tuệ

Cục An 
toàn bức 
xạ và hạt 

nhân

Cục năng 
lượng nguyên 

tư

Cục thông tin 
KH&CN quắc 

gia

Cục ứng dụng 
và phắt triển 

công nghệ

Cục Phát triển 
thị trường vả 
doanh nghiệp 

KH&CN

Thanh
tra Bộ

Cục công tác 
phía Nam

Vãn phòng các 
chưưng trình 

KH&CN trọng 
điểm cấp nhả

nước

BQL dự án 
HTKT 

"Trung tâm 
đổi mửi sáng 
tạo ứng phó 
vái biến đôi 

khỉ hậu"

Dự toán còn lại 
chưa phân bồ

A B 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 £

D ự  TOÁN CHI NSNN 800,0 820,0 888,0 3.857,0 850,0 4.670,0 700,0 34.233,0 1.282,0 355,0 450,0 754,0 16.330,0 217,0 42.308,0

A CHI ĐẲU T ư  PHÁT TRIỂN
B CHI THƯỜNG XUYÊN 800,0 820,0 888,0 3.857,0 850,0 4.670,0 700,0 34.233,0 1.282,0 355,0 450,0 754,0 16.330,0 217,0 42.308,0

I KINH PHÍ S ự  NGHIỆP KHOA HỌC 800,0 820,0 888,0 3.857,0 850,0 4.670,0 700,0 34.233,0 1.282,0 355,0 450,0 754,0 16.330,0 217,0 42.308,0

1.1 VỎN TRONG NƯỚC 800,0 820,0 888,0 3.857,0 850,0 4.670,0 700,0 34.233,0 1.282,0 355,0 450,0 754,0 16.330,0 217,0 42.308,0

% Trong đó: tiểt kiệm 10% chi thường xuyên để thực 
hiên cải cách tiền lươn2

25,0 20,0 75,0

1.1.1 KINH PHỈ T H Ự C  H IỆN  N H IỆ M  v ụ  K H O A  
HỌ C C Ô N G  N G H Ệ

800,0 0,0 0,0 0,0 850,0 700,0 0,0 0,0 0,0 355,0 450,0 390,0 16.330,0 0,0

Á Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia 800,0 0,0 0,0 0,0 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.330,0 0,0
1 Đề tài, dự án theo nghị định thư 800,0
2 Đê tài, nhiêm vu KH&CN đôc lập cấp Nhà nước 16.330,0
3 Chương trình H ỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 

2016-2020
850,0

B Nhiệm vụ KHCNcấp Bộ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 355,0 450,0 390,0 0,0 0,0
1 Đề tài, đề án cấp Bộ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 355,0 450,0 390,0 0,0 0,0
a Đề tài, đề án chuyển tiếp từ năm trước
b Đê tài, đề án thực hiện từ nảm nay 700,0 355,0 450,0 390,0
2 Các nhiệm vụ thuộc Chương trình cấp Bộ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
a Chương trình câp Bộ chuyên tìêp từ năm trước
b C hương trình cấp  B ộ  m ở  m ớ i từ năm  nay

3 Công tác quản lý về KH&CNc Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở
1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Tiền lương và hoạt động bộ máy 0,0 0,0
- Tiền lượng, tiền cổng và hoạt động bộ máy
2 Hoạt động thường xuyên theo chức năng

1.1.3 KINH PHÍ KHỐNG THƯỜNG XUYÊN 0 ,0 820,0 888,0 3.857,0 0,0 3.970,0 700,0 34.233,0 1.282,0 0,0 0,0 364,0 0,0 217,0
/ Các nhiệm vụ được cơ quan cỏ thẩm quyền giao 820,0 888,0 3.820,0 970,0 700,0 34.233,0 1.282,0 160,0

2
Tâng cường cơ sở vật chất, trang thiểt bị cho các cơ 
quan KH&CN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

a Dư án chuvển tiếp từ năm trước
b Dư án mờ mới năm nay 3.000,0
3 Sửa chữa, chống xuống cấp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 204,0 0,0 0,0
a Dự án chuyển tiếp từ năm trước
b Dự án mỏ mới năm nay 204,0
4 Hợp tác quổc tể 37,0 217,0
a Vốn đối ứng 37,0 217,0
5 Kinh phí tinh giản biên chế
1.2 VÓN NGOÀI NƯỚC 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

/  /ể



TT Nội dung

Trong đó:

Văn phòng các 
chuông trình 

KH&CN quốc
gia

Văn phòng 
đăng kỷ hoạt 
động KH&CN

Nhà xuất bản 
KHKT

Vãn phòng
Bộ

Cục Sở 
hữu trí tuệ

Cục An 
toàn bức 
xạ và hạt 

nhân

Cục năng 
Iưọng nguyên 

tư

Cục thông tin 
KH&CN quốc

gia

Cục ứng dụng 
và phát triền 

công nghệ

Cục Phát triển 
thị trưởng vả 
doanh nghiệp 

KH&CN

Thanh
tra Bộ

Cục công tác 
phía Nam

Vãn phòng các 
chương trình 

KH&CN trọng 
điềm cấp nhà 

nước

BQL dự án 
HTKT 

"Trung tâm 
đỗi mới sáng 
tạo ứng phó 
vói biến đôi 

khí hậu"

Dự toán cồn lại 
chưa phân bổ

Cộng kinh ph í sự nghiệp khoa học 800,0 820,0 888,0 3.857,0 850,0 4.670,0 700,0 34.233,0 1.282,0 355,0 450,0 754,0 16.330,0 217,0
Trong đỏ: + ván  trong nước 800,0 820,0 888,0 3.857,0 850,0 4.670,0 700,0 34.233,0 1.282,0 355,0 450,0 754,0 16.330,0 217,0

* Trong đó: tiết kiệm 10% chi (hường xuyên để (hực 
hiên cái cách íiền lương 25,0 20,0 75,0 0,0

/ Kỉnh ph ỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 800,0 0,0 0,0 0,0 850,0 700,0 0,0 0,0 0,0 355,0 450,0 390,0 16.330,0 0,0

* Trong đó: íiếí kiệm 10% chi thưởng xuyên để (hực 
hiên cải cách tiền tương

3,0

- Kinh phí thực hiện khoán 0,0 700,0 355,0
- Kinh phí không thực hiện khoán 800,0 0,0 0,0 0,0 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 390,0 16.330,0 0,0

2 Kinh phíthường xuyên 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Kinh phí thực hiện tự chủ

* Trong đỏ: íiểí kiệm 10% chi thường xuyên để thực 
hiện cài cách tiền tương

0,0

- Kinh phí không thực hiện tự chủ
3 Kỉnh ph í không thường xuyên 0,0 820,0 888,0 3.857,0 0,0 3.970,0 700,0 34.233,0 1.282,0 0,0 0,0 364,0 0,0 217,0

- Kinh phí khồng thực hiện tự chù 0,0 820,0 888,0 3.857,0 0,0 3.970,0 700,0 34.233,0 1.282,0 0,0 0,0 364,0 0,0 217,0
* Trong đó: tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực 

hiên cài cách tiền lương
25,0 17,0 75,0

- Đoàn ra và niên líễm tham gia các tổ chức quốc tế 
(tại SGD KBNN)
- Đường truyền quốc tế (tại SGD KBNN")

+ Vốn ngoài nước 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kinh phí không thường xuyên 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TỎNG CỘNG 800 0 820,0 888,0 3.857.0 850,0 4.670.0 700,0 34.233.0 1.282 0 355,0 450.0 754,0 16.330 0 217.0
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